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ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ

TIỂU SỬ TÁC GIẢ: Giang Dật Tử tiên sinh

họa đồ (1)

Giang Dật Tử tiên sinh sanh năm 1938.

Vào năm 1964 lần đầu tiên ông tổ chức triển

lãm tranh.

Năm sau với bức tranh Điền Đơn Phục Quốc

Đồ, ông được Bộ Giáo Dục trao tặng giải

thưởng tác phẩm này, tác phẩm này đại biểu

cho quốc gia tặng cho Tổng thống dân quốc

Đại Hàn ông Phác Chánh Hy khi ông này đến

thăm viếng.

Hiện nay vẫn còn cất giữ ở Viện Bảo Tàng

Quốc Gia Hàn Thành.Từ đấy về sau mỗi năm

ông đều được giải thưởng.



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ
TIỂU SỬ TÁC GIẢ: Giang Dật Tử tiên sinh họa đồ (2)

➢Năm ông 30 tuổi đã giác ngộ công danh bên ngoài chỉ là hư huyễn không thật, cho nên ông

ẩn cư vẽ tranh.

➢Lần đầu tiên lúc triển lãm, lúc ấy ân sư của ông là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam đã vì ông chỉ dạy

“Nghệ thuật không nên chỉ là trang sức mà để thưởng thức nghệ thuật nên có đạo khí, có thể

di phong chánh tục tịnh hóa nhân tâm”.

➢Vì vậy tác phẩm tranh vẽ và điêu khắc của ông tuy không lời nhưng bên trong nó đã hàm

chứa nghĩa lý sâu xa vô tận.

➢Thời cổ xưa, tác phẩm Xuân Thu của Khổng Tử làm cho bọn loạn thần tặc tử khiếp sợ.

➢Ngày nay bức tranh Địa Ngục Biến Tướng Đồ xuất hiện cũng hy vọng có thể đánh thức phần

tử trí thức và nghệ thuật văn nhân, những nhân vật chính trị và lương tri của người làm việc

giữa đại chúng, để họ biết được mình đối với thời đại và nhân loại nên gánh vác sứ mạng và

trách nhiệm, tự mình phát huy sức ảnh hưởng của mặt chính, hy vọng nhân tâm có thể đôn

hậu khiêm tốn chất phác.

➢Đây là sứ mạng của tác giả, lấy vẽ tranh để hóa đạo nhân tâm.



TIỂU SỬ TÁC GIẢ: Giang Dật Tử tiên

sinh họa đồ (3)

Tác giả trong lúc họa bức tranh này,

đặc biệt có cảm ứng, được chư Phật

Bồ Tát gia trì, đặc biệt nhất là 3 lần

mộng thấy Địa Tạng Bồ Tát.

Khi sắp họa xong bức tranh này, cũng

được cảm ứng Địa Tạng Hải Hội Thập

Điện Diêm Vương, tất cả cùng nhau

xưng tán thắng cảnh cho nên đặc biệt

đem ba cảnh mộng này họa ra.
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TIỂU SỬ TÁC GIẢ: Giang Dật Tử tiên sinh họa đồ (4)

Khi sắp họa xong bức tranh này, tác giả cũng được cảm ứng Điạ Tạng Hữu Hội, Thập Điện Diêm

Vương, tất cả cùng nhau xưng tán thắng cảnh, cho nên đặc biệt đem ba cảnh mộng này họa ra.
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ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ
THẬP ĐIỆN DIÊM VƯƠNG (1)
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THẬP ĐIỆN DIÊM VƯƠNG (2)
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THẬP ĐIỆN DIÊM VƯƠNG (3)



TIỂU SỬ TÁC GIẢ: Giang Dật Tử tiên sinh họa đồ (5)

▪ Địa Ngục Biến Tướng Đồ đồ hiệu đạo lãm, nhân sanh khổ đoản sanh, mạng vô

thường.

o Một khi đã tắt thở thì sanh mạng không còn, con người khi đã có sanh thì không

tránh khỏi cái chết.

o Sau khi chết đi về đâu, chúng ta không thể không biết:

✓Liệu có thể vãng sanh Cực Lạc hay không?

✓Hoặc sanh Thiên, hoặc đọa Địa ngục, hoặc đọa Ngạ quỉ, hoặc đọa vào Súc

sanh, hoặc trở lại làm Người.

o Tất cả đều là mối lo âu đời này đã tạo những nghiệp quả.

▪ Địa Ngục Biến Tướng Đồ là giới thiệu cho mọi người biết rõ đọa xuống địa ngục phải

chuốc lấy những chân tướng của tội báo, đồng thời cũng thuyết minh địa ngục quả báo

hoàn toàn là tự làm tự chịu, chẳng phải là vua Diêm La định tội.
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TIỂU SỬ TÁC GIẢ: Giang Dật Tử tiên sinh họa đồ (6)

▪ Chúng tôi trong tâm rất hy vọng sau khi đã xem bức họa đồ này có thể

đánh thức được mọi người hiểu rõ thân người đáng quý, khởi tâm động

niệm tạo tác tội nghiệp đọa địa ngục thật là đáng sợ.

▪ Trong kinh dạy rằng: Chân thành phát lồ sám hối tức có thể xa lìa tội

báo.

▪ Vậy chúng ta cùng nhau khuyến khích!
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1. A Di Đà Phật và chư Thánh chúng tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc Thế Giới (1)

• Đời người quan trọng nhất không có gì sánh bằng là đời này có thể vãng sanh

Tịnh Độ, liễu thoát sanh tử vĩnh viễn thoát khỏi cái khổ luân hồi.

• Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là Tịnh Độ thù thắng nhất, là A Di Đà Phật với

nguyện lực không có gì sánh bằng đã thành tựu, mục đích là phải giúp cho tất cả

chúng sanh lìa khổ được vui.

• Chỉ cần chịu tin có thể nguyện có thể hành, lão thật niệm Phật, đó là đầy đủ Tín

Nguyện Hạnh tam tư lương, y giáo phụng hành, một đời hành trì không thay đổi.

• Lúc sắp mạng chung nhất định được Phật Bồ Tát đến tiếp dẫn vãng sanh Cực

Lạc thế giới.
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1. A Di Đà Phật và chư Thánh chúng tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc Thế Giới (2) 

Được viên mãn thành tựu như trong bức tranh đã chỉ rõ:

Niệm Phật lâm chung kiến bửu đài,

Bửu phang, bửu cái mãn không bài,

Di Đà Thế Chí Quán Âm đẳng

Hiệp chưởng tương tùy quy khứ lai.

Dịch nghĩa

(Niệm Phật lâm chung thấy bảo đài,

Lọng phan quý báu ngập trời bày,

Chắp tay theo gót Di Đà Phật,

Quán Âm, Thế Chí trở về Tây).
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1. A Di Đà Phật và chư Thánh chúng tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc Thế Giới (3)

• Bài kệ này tán thán người niệm Phật lâm chung vãng sanh, quý vị thấy thù thắng như thế đó!

Người thế gian chúng ta gọi là “phô trương, chưng bày”, phô bày sự thù thắng khôn sánh, dù là

pháp thế gian hay xuất thế gian đều tìm không được, chỉ có người chân chánh niệm Phật, công

phu niệm đến nơi đến chốn không còn phân biệt, chấp trước Ngã và các pháp, như kinh Kim Cang

đã nói: “Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng”.

• Niệm đến cảnh giới ấy, lúc lâm chung sẽ giống như bài kệ này đã nói: “

• Kiến bảo đài” (thấy đài báu), tức là thấy hoa sen, “Phật cập thánh chúng, thủ chấp kim đài, lai

nghênh tiếp ngã” (Phật và thánh chúng tay cầm đài vàng đến tiếp đón con).

• Quý vị thực sự thấy như vậy, chứ không phải là giả vờ thấy.

• “Bảo phan, bảo cái mãn không bài” (Lọng, phan quý báu bày đầy hư không), quý vị thấy những thứ

cúng dường theo chân Phật, Bồ Tát: Lọng báu, tràng phan báu tràn ngập hư không. Nay chúng ta

ít thấy nhà Phật chưng bày như thế, chứ trước kia thì có, trước kia trong đại pháp hội quả thật phô

trương như thế đó, nay rất ít thấy, thời đại đã khác rồi! Người ta coi sự chưng bày choáng lộn ấy là

mê tín.
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1. A Di Đà Phật và chư Thánh chúng tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc Thế Giới (4)

• Thế nhưng nay ở Trung Quốc, Tây Tạng, Thanh Hải, các dân tộc Tây Tạng trên cao

nguyên hoặc dân Mông Cổ theo Mật Tông vẫn còn ta vẫn đem những thứ ấy đến

cúng dường. Tràng phan, bảo cái đều mang ý nghĩa biểu thị pháp. Nay chúng ta coi

trọng việc biểu thị pháp.

• Những thứ ấy đều thuộc loại cờ xí,

✓thứ dẹp và dài gọi là Phan (幡);

✓thứ tròn, giống như một cái ống thông gió thì gọi là Tràng (幢).

✓Cái (蓋) là tàn lọng để ngăn che bụi bặm.

• Tràng biểu thị thuyết pháp, Phan biểu thị pháp hội. Ở nơi nào thực hiện những hoạt

động với quy mô lớn thì dùng tràng phan, bảo cái.

•
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1. A Di Đà Phật và chư Thánh chúng tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc Thế Giới (8)

• Mỗi một người vãng sanh là đại sự, chư Phật, Bồ Tát đều đến. Số người đông đảo chúng ta

không có cách gì duy trì như vậy. Chúng tôi thấy ở những nơi đó khắp núi non, đồng trống là

tràng phan, lọng báu. Bất cứ nơi nào chúng tôi báo tin đến thăm, người tưởng tượng được,

xếp bày đầy ắp hư không.

• “Di Đà, Thế Chí, Quán Âm” là Tây Phương Tam Thánh, là những nhân vật chính đến tiếp dẫn!

• Người lâm chung trông thấy những tướng lành như thế quyết định vãng sanh. Tướng lành như

vậy ma không thể hiện được, quả thật là lâm chung Tây Phương Tam Thánh đến tiếp dẫn, an

tâm theo các Ngài đi, ổn thỏa, thích đáng không sai lầm chút nào!

• Vì thế “Hiệp chưởng tương tùy quy khứ lai” (Chắp tay theo chân Phật, Bồ Tát trở về). “Quy

khứ” là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, “lai” là hy vọng quý vị sẽ nương theo bổn

nguyện trở lại (thừa nguyện tái lai). Trong bài này có đủ những ý tán thán, phó chúc, cầu

nguyện.

•
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2. Cần tu thập thiện được sanh Thiên (1)

• Tuy là không được vãng sanh Cực lạc

nhưng một đời tu thiện tích đức thì lâm

chung cũng được vãng sanh Thiên đạo,

hưởng Thiên phước.

•

•Tu thiện tích đức nhưng ít nhất phải đầy 

đủ tiêu chuẩn của thập thiện. 

•Cái gì gọi là thập thiện?

1) Không sát sanh, 

2) Không trộm cắp, 

3) Không tà dâm, 

4) Không vọng ngữ (nói dối), 

5) Không ỷ ngữ (nói thêu dệt), 

6) Không lưỡng thiệt (nói lưỡi hai 

chiều), 

7) Không ác khẩu (nói lời xấu ác), 

8) Không tham, không sân, không si.

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ



3. Nhờ vào Ngũ Giới được thân người (1)

• Phật dạy thân người khó được giống như rùa biển

gặp khúc cây có lỗ, lại nói một khi mất thân người

vạn kiếp khó được lại.

• Làm thế nào để đời sau chắc chắn có thể được lại

thân người? Điều kiện căn bản nhất phải tu trì đầy

đủ Ngũ Giới.

• Cái gì gọi là ngũ giới? Không sát sanh, không

trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không

uống rượu.

• Còn như giàu sang nghèo hèn đều do tạo tác

thiện, ác nhiều ít mà định. Ngạn ngữ nói: “Dục tri

tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, dục tri lai thế

quả, kim sanh tạo giả thị”. Chúng ta phải rõ ràng

minh bạch cái đạo lý này.
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3. Nhờ vào Ngũ Giới được thân người (2)

Phật bảo các thầy Tỳ kheo rằng: “Chốn đại địa này biến thành biển cả. Bấy giờ, có một con

rùa mù sống lâu vô lượng, qua trăm ngàn năm mới ngóc đầu lên một lần. Tại biển cả có

một cây gỗ nổi lênh đênh, khi Đông, khi Tây vì bị sóng dập gió dồi liên tiếp. Trong thân cây

chỉ có một cái lỗ. Thế mà con rùa mù ngóc đầu tìm cây và chui đầu vào cây trông có dễ

không?”.

A Nan trả lời rằng: “Bạch Thế Tôn! Khó mà gặp được bởi lẽ rùa thì mù, biển Đông Hải lại

quá mênh mông, cây ấy lại nổi, trôi theo chiều sóng gió đẩy đưa, Đông Tây bốn hướng nào

có định đậu nơi nào, cho nên chắc chắn khó mà gặp được”.

Phật dạy: “Rùa mù, cây trôi tuy khó gặp nhưng còn có hy vọng, chớ đến như kẻ phàm tục

ngu si, trôi nổi trong năm thú mà tái sinh được thân người mới thật là khó hơn rùa gặp thân

cây gấp mấy lần. Vậy nên, các ngươi chính ngày nay phải tinh tiến, tìm mọi phương tiện

phát khởi tâm muốn học đạo còn tăng cao mới được .

•
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ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ

3. Nhờ vào Ngũ Giới được thân người (3)



4. Tạo tác thập ác thì linh hồn quy đến địa phủ (1)

Cái gì gọi là thập ác?Phản diện của thập thiện tức là

thập ác. Đời người chỉ có mấy mươi năm, trong một

đời nếu không biết tu học thiện nghiệp, không minh

bạch nhân quả sự lý, không biết tu thiện tích đức,

thoáng qua vô thường đã đến, hồn quy địa phủ, hối

hận đã trễ.

• Hối hận đã không kịp, vô thường Phán quan đến

thanh toán, lúc này đại mộng mới tỉnh. Lúc sanh

tiền đã tạo tác đủ thứ, sau khi chết mỗi thứ đều

phải thanh toán.

• Quỷ Vương, Dạ Xoa toàn là do nghiệp lực biến

hiện ra. Tất cả cảnh tượng trong địa ngục hoàn

toàn do nghiệp lực của mình chiêu cảm. Người

không đầy đủ cái nhân địa ngục thì không cảm thọ

cảnh giới âm u kinh sợ, cũng chẳng phải là bị

Diêm La Vương trừng phạt tội nhân tàn khốc.

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ



I. ĐIỆN THỨ NHẤT: TẦN QUẢNG VƯƠNG (1)

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ



I. ĐIỆN THỨ NHẤT: TẦN QUẢNG VƯƠNG

(2)

1. Điện này làm chủ nhân gian thọ yểu.

Kiết hung và âm gian thọ hình tội báo.

• Tất cả tội hồn bị áp giải đến chỗ Điện thứ

nhất để Tần Quảng Vương tiếp nhận

phân xử.

• Y theo tội hình nặng nhẹ, đày đi các ngục

để thọ tội tiêu nghiệp.

• Nếu công và tội của người bằng nhau thì

miễn thọ tội, có thể trực tiếp chuyển đến

điện thứ mười đi đầu thai.

VÀO CỬA

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ



I. ĐIỆN THỨ NHẤT: TẦN QUẢNG VƯƠNG

(3)

1. Điện này làm chủ nhân gian thọ yểu.

Kiết hung và âm gian thọ hình tội báo.

• Ở trước nghiệp kính đài không người tốt,

xảo quyệt gian trá khó tránh khỏi hành

hình.

• Vạn thứ mang không được, chỉ có nghiệp

tùy thân.

• Một đời tạo tội nghiệp, ở trước nghiệp kính

đài hiện nguyên hình không thể chối cãi.

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ



I. ĐIỆN THỨ NHẤT: TẦN QUẢNG VƯƠNG

(4)

PHÁN TỘI
XEM TỘI

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ



I. ĐIỆN THỨ NHẤT: TẦN QUẢNG VƯƠNG (5)

2.“Bá thiện hiếu vi tiên”: 

Hiếu là quan trọng nhất trong mọi cái thiện

nên tự sát tội rất nặng. Tự sát là ngu si

cũng là rất khổ. Sau khi tự sát tội báo càng

khổ vì phải chịu sự đau khổ tự sát trở lại

nhiều lần, bởi vì tứ ân chưa trả.

Tứ ân là: Ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân

quốc gia, ân chúng sanh.

Trách nhiệm chưa tròn mà tự sát là coi nhẹ

sanh mạng, chẳng những khiến cho cha

mẹ đau lòng, bỏ vợ con không chăm lo.

Đây là thảm kịch nhân gian cho nên cái tội

đặc biệt nặng.

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ



I. ĐIỆN THỨ NHẤT: TẦN QUẢNG VƯƠNG (6)

3. Thiên hạ loạn lạc, hầu như mất đi lương tri lương năng bởi

không tiếp nhận nền giáo dục đạo đức.

✓Ở trong đời ác ngũ trược, rất dễ tạo tác vô lượng vô biên tội

nghiệp, như đam mê dâm dục, mê đắm cờ bạc, nghiện rượu

như mạng sống; bất hiếu với cha mẹ, vong ơn phụ nghĩa v.v...

✓Đây đúng là một khi lỡ chân hối hận muôn đời, sắp chết đến nơi

hối hận đã muộn.

✓“Lương tri, lương năng”: Tức bản năng phán đoán đúng sai,

thiện ác sẵn có trong mỗi người)

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ



4. Các ngành các nghề không chịu an phận kỳ 

đạo, tạo vô lượng nghiệp, đắc vô biên tội. 

✓Cái tội căn của con người là do Tham

Sân Si tam độc.

✓Ngày nay đạo đức không còn, đều do

không tuân theo lời dạy bảo của thánh

hiền.

✓Rất nhiều người chỉ biết bề ngoài của tôn

giáo, nhưng không biết rõ tôn giáo, tinh

thần chân chánh của tôn giáo là giáo dục

đạo đức, cho nên họ chỉ trọng hình thức,

mà không trọng kết quả thật chất của nó,

khiến cho vô số chúng sanh càng mê

hoặc càng đọa lạc.

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ
I. ĐIỆN THỨ NHẤT: TẦN QUẢNG VƯƠNG (7)



I. ĐIỆN THỨ NHẤT: TẦN QUẢNG VƯƠNG (8)

5. Học không an đạo hổ thẹn với thánh

hiền.

▪ Học sách thánh hiền mục đích để làm

gì? Là để chí hướng học theo thánh

hiền.

Nếu học sách thánh hiền chỉ tại giáo dục

hóa dân, còn không thể y giáo phụng

hành làm gương mẫu thì vẫn đọa vào

trong danh lợi,

Sau khi chết, trước tiên đều phải đến đây

bổ túc thọ giáo, xong rồi đày qua địa ngục

khác chịu tội tiêu nghiệp.

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ



I. ĐIỆN THỨ NHẤT: TẦN QUẢNG VƯƠNG (9)

6. “Xảo mưu du thủy thiên hang mãn, cô phụ

nhân gian nhất phiến thành”

• Người gánh vác công việc giáo dục xã hội

tạo, phục vụ giáo dục quần chúng, phải niệm

niệm vì chúng sanh tạo phước. Nếu từ trong

mưu lợi, không những phá hoại hình tướng

bề ngoài, mà còn cô phụ lòng tốt của tín

chúng.

• Thí dụ như vì người tụng kinh bái sám bỏ sót

chữ hoặc sót trang hoặc không chuyên

không thành. Sau khi chết trước tiên phải bổ

túc kinh tiêu nghiệp, xong rồi thì đày qua địa

ngục khác, chịu tội tiêu nghiệp.

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ



I. ĐIỆN THỨ NHẤT: TẦN QUẢNG VƯƠNG (10)

7. “Thanh đăng như đậu thiên cân du, nan chiếu

hắc tâm vô đạo nhân”.

• Kẻ tài năng trí thức có thể tạo phước cho

quần chúng, nhưng cũng có thể tổn hại chúng

sanh, mượn danh hiệu của tôn giáo, không

thể phụng trì kinh giới, y giáo phụng hành,

một ngày kia vô thường đến khổ báo không

kham nổi, càng huống chi là:

“Thí chủ một hạt gạo,

Lớn hơn núi tu di,

Đời này không liễu đạo,

Dư báo còn phải mang lông đội sừng trả”

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ



8. Người tạo tác y theo tội nghiệp áp giải

đến các ngục, thọ báo tiêu nghiệp.

Tùy theo của nghiệp lực lưu chuyển do

lúc sanh tiền đã tạo ra tất cả.

Bây giờ đọa vào cảnh địa ngục nào, phải

chịu tội hình nào, tự mình đều phải thọ tội.

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ
I. ĐIỆN THỨ NHẤT: TẦN QUẢNG VƯƠNG (11)



1.1. BẢO TRỤ ĐỊA NGỤC (1)

- Là đại ngục Ôm Cột.

- Tạo tội: Tà dâm

Ngạn ngữ nói:“bão noản tư dâm dục”,

nghĩa là: “No ấm nghĩ dâm dục”.

Ngày nay tà dâm lan tràn, người thọ tội

báo này là lúc sanh tiền rất ưa thích

dâm dục như: tà dâm, hiếp dâm, buôn

bán các loại khiêu dâm như sách, tập

chí, băng video và đĩa VCD, DVD hoặc

tự mình quay phim, hoặc cất giữ cùng

nhau chiếu xem…

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ
I. ĐIỆN THỨ NHẤT: TẦN QUẢNG VƯƠNG (12)



1.1. BẢO TRỤ ĐỊA NGỤC (2)

- Quả báo:

Sau khi chết đều đọa vào địa ngục này

thân ôm lấy cột đồng cháy đỏ, toàn thân

máu thịt cháy khét. Chết rồi lại sống, sống

rồi lại chết, thống khổ không thể tả.

Sau khi đã thọ báo phần nhiều đọa vào súc

sanh. Súc sanh đã thọ xong, được thân

người phần nhiều bần tiện, đoản mạn,

hoặc sanh nơi hoàn cảnh ác liệt.

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ
I. ĐIỆN THỨ NHẤT: TẦN QUẢNG VƯƠNG (13)



1.2. HỎA SÀNG ĐỊA NGỤC (1)

- Là địa ngục Giường Lửa: Hỏa Sàng Địa

Ngục giống như người hiện nay dùng

miếng sắt để nướng thịt.

- Tạo tội: Tà dâm, sát sanh, chiên nướng

• Người phạm tà dâm, đàn ông thì ôm

lấy cột đồng, đàn bà thì nằm trên

giường sắt (Kinh Luật dị tướng),

• Người ưa thích sát sanh, thiêu nướng

chiên nấu, kho chưng thịt của chúng

sanh hoặc dẫm đạp kiến côn trùng

(Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ)

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ
I. ĐIỆN THỨ NHẤT: TẦN QUẢNG VƯƠNG (14)



1.2. HỎA SÀNG ĐỊA NGỤC (2)

- Quả báo:

Sau khi chết đều đọa vào địa ngục

này.Cái khổ của tội hình, thời gian rất

dài, không thể tưởng tượng được.

Tội báo này thọ xong, nếu còn phạm

những tội nghiệp khác lại đọa vào địa

ngục khác đều phải chịu tội, cho đến

khi tội báo thọ hết.

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ
I. ĐIỆN THỨ NHẤT: TẦN QUẢNG VƯƠNG (15)



II. ĐIỆN THỨ HAI: SỞ GIANG VƯƠNG (1)

- Sở Giang Vương làm chủ điện thứ hai làm

chủ

2.1. Hoạt Đại Địa Ngục (1)

- Tạo tội: Sát sanh

• Người đến đây thọ tội đều do cái nhân

sát sanh. Lúc sanh tiền tạo tác sát nghiệp

vô lượng vô biên, sau khi chết đến đây

chịu lấy tội hình giống như lúc sanh tiền

đã tạo, cái nghiệp này giết nó như thế

nào thì phải bị giết như thế ấy.

• Trong kinh nói “người đọa vào Hoạt Đại

Địa Ngục là lúc sanh tiền vui thích sát

sanh đã tạo tội nghiệp,nếu có phân biệt

Thượng Trung Hạ thì địa ngục này cũng

có phân biệt Thượng Trung Hạ”.

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ



II. ĐIỆN THỨ HAI: SỞ GIANG VƯƠNG (2)

2.1. Hoạt Đại Địa Ngục (2)

- Quả báo:

• Nói chung là tất cả đều tùy theo nghiệp lực

nặng nhẹ mà chịu một chỗ thọ báo hoặc

nhiều chỗ thọ báo cho đến 16 chỗ.

• Nếu còn có dư tội lại đọa vào địa ngục khác

thọ dư báo. Đến trăm ngàn năm mới hết.

• Địa ngục này có 16 chỗ khác nhau. Mỗi một

chỗ so với mỗi một chỗ càng thống khổ giống

như liên hoàn ngục liền nhau như dây

chuyền không khác, các thứ khổ hành vĩnh

viễn không gián đoạn

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ



II. ĐIỆN THỨ HAI: SỞ GIANG VƯƠNG (3)

2.2. KÍCH PHÚC ĐỊA NGỤC (1)

- Là địa ngục Đâm Bụng.

- Tạo tội: Sát sanh như săn bắn, đánh cá (đâm

cá)

Trong kinh Luật Dị Tướng nói: Phàm là

người lấy tâm ác độc hại chúng sanh, lấy

chỉa sắt đâm cá, giết hại các loài thủy tộc

hoặc săn bắn cầm thú thì phải chuốc lấy tội

báo đâm bụng. Tội báo này chẳng những bị

đâm bụng mà còn bị đâm khắp thân thể

đến khi máu thịt nát rã mới thôi, đau khổ

thê thảm vạn phần, gió thổi thì sống trở lại,

phải chịu nhiều lần thọ tội báo, thống khổ

không thể tả.

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ



II. ĐIỆN THỨ HAI: SỞ GIANG VƯƠNG (4)

2.2. KÍCH PHÚC ĐỊA NGỤC (2)

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ



II. ĐIỆN THỨ HAI: SỞ GIANG VƯƠNG (5)

2.2. KÍCH PHÚC ĐỊA NGỤC (3)

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ



II. ĐIỆN THỨ HAI : SỞ GIANG VƯƠNG (6)

2.2. KÍCH PHÚC ĐỊA NGỤC (4)

- Là địa ngục Lá Kiếm.

- Tạo tội: Khẩu nghiệp như: Xúi giục, tụ tập đại chúng đánh nhau, chiến tranh.

✓Lúc sanh tiền không có lòng từ bi, xúi giục kẻ khác dùng dao gậy đánh nhau (Kinh

Khởi Thế)

✓Hoặc sai khiến chiến đấu hoặc tụ tập đại chúng đấu nhau hoặc xâm phạm quốc độ

dẫn đến chiến tranh.

✓Củng cố thế lực mạnh hiếp kẻ yếu, đề cao cạnh tranh biến thành đấu tranh, đề cao

đấu tranh biến thành chiến tranh. Bá tánh vô tội chịu lấy kiếp nạn trước chưa từng có.

✓Ngày nay địa cầu đã trở thành thôn địa cầu xâm lược chiếm lấy, đều là việc không nên

làm.

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ



II. ĐIỆN THỨ HAI : SỞ GIANG VƯƠNG (7)

2.1. KÍCH PHÚC ĐỊA NGỤC (5)

- Quả báo:

Tội báo này sau khi chết đọa vào địa

ngục này.

Nhìn thấy địa ngục quả báo như thế,

chúng ta nên bình tĩnh mà suy nghĩ

giá trị và ý nghĩa của đời người tại

đâu.

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ



2.3. BẠT NHIỆT LÊ ĐỊA NGỤC (1)

- Là địa ngục Kéo Lưỡi;

- Tạo tội: Khẩu nghiệp.

✓Khẩu nghiệp đã tạo tội ác không có cùng

tận, tội báo khổ nhiều thê thảm;

✓Lại hủy báng Phật, hủy báng Thánh hiền.

✓Tạo lời sanh sự dẫn đến xung đột trọng

đại, lừa gạt người già yếu lương thiện

v…v.

✓Các thứ khổ sở bởi đều do miệng lưỡi đã

tạo chủng chủng tội nghiệp, thị phi đều do

cái miệng.

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ
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II. ĐIỆN THỨ HAI: SỞ GIANG VƯƠNG (9)

2.3. BẠT NHIỆT LÊ ĐỊA NGỤC (2)

- Quả báo: Sau khi chết đều tránh không

khỏi địa ngục Kéo lưỡi.

- Bức họa đồ chỉ rõ là kéo lưỡi của tội nhân

ra dùng móc sắt kéo cày trên đất. Thọ tội

khổ này khóc kêu la không ngừng. “Phật

ngôn lưỡng thiệt, nhân lưỡng diện thường

thực tha bội nhục”. Thọ tội này xong còn

phải đọa qua ngục uống nước đồng sắt sôi,

thiêu đốt cổ họng kế đến thiêu đốt tim phổi

gan ruột v…v.

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ



II. ĐIỆN THỨ HAI: SỞ GIANG VƯƠNG (10)

2.4. TIÊN THÁT ĐỊA NGỤC (1)

Là địa ngục Roi Vọt

Tạo tội: Tâm không từ bi, như đánh đập

chúng sanh.

Động vật tuy nhỏ cũng là một sinh mạng,

lại cố ý dùng roi đánh hoặc dẫm đạp những

động vật nhỏ như kiến, tuy chúng nó không

biết nói chuyện, chẳng có khả năng kháng

cự, nhưng sự đau khổ của chúng nó cùng

với người chẳng khác.

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ



2.4. TIÊN THÁT ĐỊA NGỤC (2)

- Quả báo:

Sau khi chết đọa vào địa ngục này bị roi

vọt vào thân như bóng theo hình, 1 báo trả

1 báo. Chúng ta phải đề cao cảnh giác.

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ
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2.5. CHƯỚC TRIỆT ĐỊA NGỤC

- Là địa ngục Chém Chặt.

- Tạo tội: Sát sanh cho việc ăn uống

✓Con người vì muốn ăn ngon no bụng, thích

ăn thịt có máu huyết

✓hoặc giết hoặc chặt hoặc còn sống chặt đứt

thành miếng,

- Quả báo: Tạo tác sát nghiệp này sau khi chết

đều phải chịu quả báo chém chặt. Đích thật là

tâm nghiệp họa sư, tự nghiệp họa tác, nghiệp

quả phân minh tự làm tự chịu.

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ
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II. ĐIỆN THỨ HAI: SỞ GIANG VƯƠNG (13)

2.6. HÀN BĂNG ĐỊA NGỤC (1)

- Là địa ngục Lạnh Giá. 

- Tạo tội: 

✓Ném chúng sanh tới chỗ đông lạnh chết, thí

như bắt cá đem cá còn sống để trong phòng

lạnh đông lạnh chết, (Kinh Luật dị tướng).

✓Ngoài ra sau khi con người vừa tắt thở, lật

đật đem người chết cho vào phòng lạnh, điều

này thật là bất nhân,(Kinh Luật dị tướng).

✓Ỷ thế hiếp người khiến cho lòng người run sợ

cũng đọa vào địa ngục này.

✓Ngày nay có rất nhiều bọn côn đồ dùng thủ

đoạn hăm dọa, bức ép đối phương phải tuân

theo (Ngọc Chuẩn Luận Khoa)

✓Lại háo sắc uống rượu và bất hiếu với cha

mẹ

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ



II. ĐIỆN THỨ HAI: SỞ GIANG VƯƠNG (14)

2.6. HÀN BĂNG ĐỊA NGỤC (2)

- Quả báo:  Sau khi chết khó mà thoát khỏi ngục này, đều đọa vào địa ngục này.

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ



II. ĐIỆN THỨ HAI: SỞ GIANG VƯƠNG (15)

2.7. NGẠ QUỶ ĐỊA NGỤC (1)

- Là địa ngục Quỷ Đói:

- Tạo tội: Tham lam, bỏn sẻn

Đều do chủng chủng lòng tham bỏn sẻn, do

tham dục sở tạo, không hành pháp bố thí.

- Quả báo: Nhìn thấy các ngạ quỷ chúng sanh

đọa vào địa ngục này, phải chịu khổ đói khát,

tự thiêu đốt thân, rất là khổ não, nước mắt như

mưa, kêu khóc bi thảm, than thở bi ai, gian nan

thống khổ như trong họa đồ vậy.

Quán âm đại sĩ với lòng từ bi đến thí thực cứu

khổ cứu nạn,nếu trong lúc này mà có thể sanh

lòng đại sám hối, tức có thể rất mau, thoát khỏi

ngạ quỷ đạo.

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ



II. ĐIỆN THỨ HAI: SỞ GIANG VƯƠNG (16)

2.7. NGẠ QUỶ ĐỊA NGỤC (2)

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ



II. ĐIỆN THỨ HAI: SỞ GIANG VƯƠNG (17)

2.8. NÙNG HUYẾT ĐỊA NGỤC

- Là địa ngục Máu Mủ.

- Tạo tội: Sát sanh, trộm cướp, lừa gạt

✓Lúc sanh tiền là kẻ ưa thích giết hại sanh linh

động vật thì đọa vào địa ngục này.Động vật

bị giết hại quang cảnh thật là tàn nhẫn, máu

chảy như nước kêu rên đến chết, đây thật là

bi thảm.Nếu là con người mà bị giết hại như

vậy, lẽ nào chúng ta không phẫn nộ, không

báo thù chăng? (Ngọc Lịch)

✓Người âm mưu đoạt tài sản của kẻ khác.Thí

như tính kế lừa gạt tiền tài của người già

không biết chữ, khiến cho họ lẻ loi, ôm hận

mà chết.Đây đều là tạo tội đại cực ác, giống

như loài quỷ hút máu vậy (Ngọc Chuẩn luận

khoa)

- Quả báo: Sau khi chết đọa vào địa ngục

này đều phải trả nợ.
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II. ĐIỆN THỨ HAI: SỞ GIANG VƯƠNG (18)

2.9. PHẨN NIẾU NÊ ĐỊA NGỤC (1)

- Là địa ngục Hôi Thối: Khắp nơi trong cảnh địa

ngục nàychẳng những toàn là phân, nước tiểu

nhơ nhớtmùi hôi thúi khó ngửi không thể tảmà

còn đồng nóng thiêu đốt.

- Tạo tội: Sát, dâm

✓Người lúc sanh tiền thích ăn ruột bao tử của

heo bò dê chó, đã uống rượu say sưa, phạm

lỗi lầm,

✓Ngũ nghịch với cha mẹ,

✓Xâm phạm thân hữu,

✓Gian dâm với vợ của kẻ khác,

✓ Bỏ bê sự nghiệp;

✓ Dùng lời thô lỗ mắng chửi người v…v,

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ



II. ĐIỆN THỨ HAI: SỞ GIANG VƯƠNG (19)

2.9. PHẨN NIẾU NÊ ĐỊA NGỤC (2)

- Quả báo: Trong phân có dòi, dòi cứng như

kim cang. Tội nhân ăn dòi, dòi vào trong

thân, trước ăn cái môi, sau ăn cái lưỡi. Tiếp

tục ăn cổ họng, tim, phổi, lá lách, ruột non,

ruột già, gân, ăn hết tất cả máu thịt như thế

trải qua vô lượng trăm ngàn năm mới hết.

Tuy rằng ngày nay khoa học kỹ thuật phát

đạt vật chất văn minh, tương phản lại đạo

đức của con người càng ngày càng đọa lạc.

Trong đời này chúng ta muốn hướng lên trên

hoặc là đọa xuống, tự mình phải nên phản

tỉnh tư duy.

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ



III. ĐIỆN THỨ BA: TỐNG ĐẾ VƯƠNG (1)

Điện này làm chủ Hắc Thằng Đại Địa Ngục (1)

- Tạo tội: Tà kiến, cuồng oán, ngu si, háo sát

Kẻ đọa vào ngục này phần nhiều tội căn là do

tà kiến, cuồng oán ngu si háo sát mà ra.

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ



III. ĐIỆN THỨ BA: TỐNG ĐẾ VƯƠNG (2)

Hắc Thằng Đại Địa Ngục (2)

- Quả báo:

Tội nhân trong ngục này thân ở trong vô lượng

do tuần nóng hừng hực, bị dây trói chặt.

Sau đó bị đẩy rơi xuống lưỡi dao sắt nóng,

bên cạnh có chó sắt răng nanh bén nhọn đến

ăn nuốt, toàn thân mỗi bộ phận đều bị phanh ra

ăn nuốt, thê thảm không thể tả, bi thảm kêu trời

không người cứu, cho đến khi tội nghiệp tiêu

hết.

Thọ tội xong, nếu còn có dư tội lại đọa vào địa

ngục khác, tiếp tục tiêu tội nghiệp.Nhìn thấy cái

khổ trong địa ngục này thật là đáng sợ.

Sau đó nếu được thân người thì thân phận

thấp hèn xấu xa, thường bị đói khát rất

ngặt.Cái khổ của ngục này khổ hơn cái khổ

của Hoạt Đại Địa Ngục.
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III. ĐIỆN THỨ BA: TỐNG ĐẾ VƯƠNG (3)

3.1. ĐẢO THUNG ĐỊA NGỤC (1)

- Là địa ngục Đâm Giã.

- Tạo tội: Sát sanh

Lúc sanh tiền, lấy ác tâm đâm giã giết

hại chúng sanh làm món ăn ngon cho

mình. Sau khi chết đoạ vào địa ngục

này. Thí như muốn ăn ngon mỹ vị, đem

thịt cá quết giã thành tương, hoặc vo

thành viên tròn (Kinh luật)

Thường hay lừa dối lường gạt hại

người.

Hiện nay có rất nhiều kẻ chuyên môn

dối trá người già phụ nữ trẻ con, khiến

cho người về già khổ sở lẻ loi không

nơi nương tựa. (Kinh Sở Khởi)
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III. ĐIỆN THỨ BA: TỐNG ĐẾ VƯƠNG (4)

3.1. ĐẢO THUNG ĐỊA NGỤC (2)

- Quả báo: Sau khi chết đọa vào đại

ngục này khó thoát khỏi cái khổ của

đâm giã.
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III. ĐIỆN THỨ BA: TỐNG ĐẾ VƯƠNG (5)

3.2. OẠT NHÃN ĐỊA NGỤC (1)

- Là địa ngục Móc Mắt,

- Tạo tội: Cướp đoạt tài sản bằng cách thay

đổi văn kiện

Phàm là ngụy tạo văn kiện đoạt lấy tài sản

sự nghiệp của kẻ khác thì đọa vào địa

ngục này (Ngọc Chuẩn)

Phàm là kẻ tạo tác tất cả nghiệp bất thiện

thì đọa vào Hắc Thằng Đại Địa Ngục, phần

nhiều phải chịu lấy quả báo móc mắt.

- Quả báo:

Quả báo của địa ngục là không bao giờ

hết, rất nhiều tội chẳng phải là đơn

nhất. Tạo ác nhiều thì các thứ thọ tội

cũng nhiều, địa ngục Móc mắt là một

trong các thứ tội hình.

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ



III. ĐIỆN THỨ BA: TỐNG ĐẾ VƯƠNG (6)

3.3. ĐẢO ĐIẾU ĐỊA NGỤC

- Là địa ngục Treo Ngược.

- Tạo tội: Treo ngược chúng sanh, bắt cóc,

hiếp dâm

Lúc sanh tiền lấy tâm ngược đãi bắt chúng

sanh lộn ngược vui chơi hoặc treo ngược

chúng sanh như câu tôm câu cá để thiêu

nướng, như nướng heo rừng con, nướng

thịt dê, nướng thịt bò thịt heo, thịt gà vịt

v.v…, đều đọa vào ngục này (Kinh Luật)

Lại khéo léo làm bẫy để săn bắt chim

muôn thú vật treo ngược;

Dùng thủ đoạn bắt cóc hiếp dâm;

- Quả báo: Đều đọa vào địa ngục này.
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III. ĐIỆN THỨ BA: TỐNG ĐẾ VƯƠNG (7)

3.4. NGOẠT TÚC ĐỊA NGỤC (1)

- Là địa ngục Chặt Chân.

- Tạo tội: Dùng uy quyền áp bức kẻ dưới

Phàm là lúc sanh tiền, ỷ mạnh hiếp yếu,

dùng quyền uy áp bức kẻ dưới, khắc

nghiệt đối người.Thí như khắc nghiệt đối

với kẻ dưới hoặc đầy tớ gái người làm,

khiến cho người không có nơi sinh sống

(Ngọc Chuẩn)

- Quả báo: Phàm là tạo tác nghiệp này sau

khi chết thì đọa vào địa ngục Chặt chân.
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III. ĐIỆN THỨ BA: TỐNG ĐẾ VƯƠNG (8)

3.4. NGOẠT TÚC ĐỊA NGỤC (2)
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III. ĐIỆN THỨ BA: TỐNG ĐẾ VƯƠNG (9)

3.5. HẤP HUYẾT ĐỊA NGỤC (1)

- Là địa ngục Hút Máu.

- Tạo tội: Trộm cướp của công

Lợi dụng chức quyền trộm cắp của công, xâm

chiếm tài vật, cướp lấy lương thực như kẻ hút

máu bóc lột không khác (Ngọc Lịch)

- Quả báo: Sau khi chết đọa vào địa ngục hút

máu để cho dơi quạ hút lấy máu trong thân cho

đến khi khô cạn mà chết. Gió lạnh vừa thổi,

chết rồi lại sống lại. Cứ như thế sanh sanh tử

tử thống khổ đến cực độ. Mãi cho đến tội báo

thọ hết lại chuyển sang ngục khác để thọ tội.
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III. ĐIỆN THỨ BA: TỐNG ĐẾ VƯƠNG (10)

3.5. HẤP HUYẾT ĐỊA NGỤC (2)
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III. ĐIỆN THỨ BA: TỐNG ĐẾ VƯƠNG (11)

3.6. THƯ CHÚ ĐỊA NGỤC (1)

- Là địa ngục Mọt Ăn.

- Tạo tội: Kẻ tạo tác các nghiệp bất thiện,

hành nghiệp bất thiện thì đọa vào địa ngục

này.

- Quả báo: Nhìn thấy trong ngục này, tội

nhân toàn thân bị độc mọt ăn từ da thịt đến

gân cốt. Tất cả bộ phận trong thân đều bị

mọt đục khoét, thống khổ thấu tim không

thể tả.
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III. ĐIỆN THỨ BA: TỐNG ĐẾ VƯƠNG (12)

3.6. THƯ CHÚ ĐỊA NGỤC (2)
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III. ĐIỆN THỨ BA: TỐNG ĐẾ VƯƠNG (13)

3.7. XUYÊN LẶC ĐỊA NGỤC (1)

- Là địa ngục Xuyên Sườn.

- Tạo tội:

✓Phàm là làm quan bất trung, bất liêm,

không có lòng giúp đỡ dân

✓Hoặc vượt ngục,

✓Phá hoại mồ mả của kẻ khác,

✓Hủy hoại danh dự của người khác,

✓Ngụy tạo nhân chứng giúp người giải

trừ đính ước, hôn nhân. (Ngọc lịch)

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ



III. ĐIỆN THỨ BA: TỐNG ĐẾ VƯƠNG (14)

3.7. XUYÊN LẶC ĐỊA NGỤC

- Quả báo: Sau khi chết đều đọa vào địa

ngục này.

Hủy báng hoặc công kích dẫn đến rối loạn

làm họa hại không thể lường được, làm xã

hội ảnh hưởng nguy hại rất lớn.

Hoặc ngụy chứng chuyên làm người

chứng minh ly hôn, kẻ phá hoại gia đình

của người ta.
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III. ĐIỆN THỨ BA: TỐNG ĐẾ VƯƠNG (15)

3.8. TRỪU CÂN ĐỊA NGỤC (1)

- Là địa ngục Rút Gân,

- Tạo tội:

Lúc sanh tiền ưa thích ăn gân của động vật

như ưa thích ăn gân bò

Buôn bán bạch phiến á phiện,

Xúi giục người phạm tội khiến cho họ đọa lạc,

Khi gặp cử chỉ yểu điệu của phụ nữ liền nghĩ

gian dâm tạo ác, không chịu hối cải phóng túng

dâm dục vô độ,

xúi giục người thối hôn, khuyến khích đàn ông

dâm loạn v…v, đều đọa vào địa ngục này

(Ngọc Lịch).
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III. ĐIỆN THỨ BA: TỐNG ĐẾ VƯƠNG (16)

3.8. TRỪU CÂN ĐỊA NGỤC (2)

- Quả báo:

Nhìn thấy trong địa ngục này, tội nhân bị

trói buộc nằm trên xe sắt bị rút gân ra làm

dây để kéo xe.

Phía sau lại có quỉ tốt dùng roi đánh hối

thúc, thống khổ kêu trời.
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• Tô ̣i “Ngũ nghịch” (1)

• Phật Học Đại Từ Điển, ngũ nghịch khinh trọng, tạp ngữ, Đại Thừa Nghĩa Chương

thất viết: “Sát phụ tối khinh, sát mẫu thứ trọng, sát A La Hán thứ trọng, xuất

thân Phật huyết thứ trọng, phá hòa hợp tăng tối trọng”.

• Tội ngũ nghịch quả báo là Vô gián địa ngục.

• Tội nghiệp cực trọng trong ngũ nghịch là “phá hòa hợp tăng”, còn “sát phụ” là nhẹ

trong tội ngũ nghịch.

• Những gì là ngũ nghịch?

1) Giết cha,

2) Giết mẹ,

3) Giết A LA HÁN,

4) LÀM THÂN PHẬT RA MÁU,

5) Phá hoa hợp tăng
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• Tô ̣i “Ngũ nghịch” (2)

• Những gì là ngũ nghịch? (2)

• Giết mẫu thân, tội “thứ trọng” nhưng nặng hơn so với tội “tối khinh” giết phụ thân.

Mẫu thân ân nặng hơn so với phụ thân, mẫu thân sanh bạn, mẫu thân dưỡng dục

bạn, mẫu thân chăm sóc bạn, cho nên tội giết mẫu thân tội nặng hơn giết phụ thân.

• Giết A La Hán tội thứ trọng, nhưng tội “thứ trọng” giết A La Hán phải nặng hơn so với

tội “thứ trọng” giết mẫu thân. Vì sao vậy? A La Hán là lão sư, giáo hóa một phương,

bạn giết họ đi rồi, người một phương này không còn người giáo hóa là bạn đã đoạn

pháp thân huệ mạng họ.

Cái nhân quả này bạn phải gánh, đoạn pháp thân huệ mạng của người còn nặng hơn so với

đoạn thân mạng của họ. Bạn phải nên biết, vì nếu không biết thì không thể được, không biết

thì khi làm việc sai mà vẫn không hề biết.
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• Tô ̣i “Ngũ nghịch” (3)

• Làm thân Phật ra máu

• cũng là tội “thứ trọng” nhưng nặng hơn so với tội “thứ trọng” giết A La Hán.

• Làm thân Phật ra máu là khi Phật còn ở đời, bạn muốn khởi lên ý niệm giết Phật,

nhưng phước báo của Phật rất lớn, nên bạn không thể giết được ngài. Thế nhưng

bạn muốn làm Phật chịu chút tổn thương, chảy chút máu, việc này có thể làm được.

• Ai làm vậy? Đề Bà Đạt Đa. Cho nên Đề Bà Đạt Đa thân sống đọa địa ngục, chân

thật là đại địa nứt ra, ông ấy rơi xuống, gặp quả báo nặng đến như vậy, chúng ta

không thể không biết.

• Hiện tại Phật không còn ở đời, vậy còn có thể làm thân Phật ra máu hay không? Có!

Nhưng là có đồng đẳng, có đồng tội. Đó là ác ý hủy hoại tượng Phật. Sự hủy hoại

này không phải là do không cẩn thận mà bị, không cẩn thận làm hư tượng Phật, tội

rất nhẹ, còn nếu như do ác ý, sân hận, không ưa thích, thì cái tội này rất nặng.
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• Tô ̣i “Ngũ nghịch” (4)

4) Làm thân Phật ra máu

• Công đức tạo tượng Phật rất lớn, vì sao vậy? Bất kỳ chúng sanh nào vừa thấy hình

tượng Phật qua mắt, là mãi đã trồng thiện căn.

• Cho nên ở đây tạo một tượng Phật, mỗi ngày có bao nhiêu người xem thấy, khi xem

thấy rồi trong A Lại Da liền có chủng tử Phật, nếu bạn đem cái tượng này hủy hoại

đi, tất cả chúng sanh không còn xem thấy, trong A Lại Da Thức sẽ không còn cái

chủng tử này. Cái chủng tử này ta không nên xem thường nó, vì có lúc nó sẽ khởi

tác dụng, có cái chủng tử này, đời sau kiếp sau sau khi gặp được duyên, nó sẽ khởi

tác dụng và họ sẽ tiếp tục không ngừng tu tập, nếu như gặp được Tịnh Tông, họ rất

có thể đi đến được thế giới Cực Lạc để làm Phật.

• Vậy mà bạn đoạn đi cái duyên này của họ, bạn phải gánh lấy trách nhiệm không?

Cái tội này nặng, không gánh vác nổi.
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• Tô ̣i “Ngũ nghịch” (5)

5) “Phá hòa hợp Tăng

• Phá hòa hợp Tăng là tội nặng nhất, là tội “tối trọng”, chính là phá hoại Tăng

đoàn.

• “Cố thành thật vân; phá Tăng tối trọng, hà cố như thị, ly Tam Bảo cố”;

• Phá hòa hợp tăng, tạo cái tội này nặng. Vì sao vậy? Làm cho Tam Bảo phân

tán, là bảo họ hoàn tục, không cho phép họ học Phật, chướng ngại họ học Phật.

• “Trung lược, khả nhập thánh giả, bất đắc nhập thánh, tọa thiền học vấn, đọc

tụng, lễ bái, như thị đẳng sự, nhất thiết bất đắc, sở dĩ tối trọng”. (Trong khi họ có

thể tu thành tựu, khai thị ngộ nhập, rất có thể trong số họ có thành tựu, tọa thiền,

học vấn. Tọa thiền là phương pháp tu học của Thiền Tông, còn học vấn là của

Giáo Hạ, đọc tụng, lễ bái, thảy đều không thể có thành tựu, cho nên tội này rất

nặng).
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• Tội “Ngũ nghịch” (6)

5) “Phá hòa hợp Tăng

• Tăng là những người tu lục hòa kính, cho nên gọi là hòa hợp Tăng đoàn,

không luận tăng đoàn lớn nhỏ. Trong phật pháp tăng đoàn nhỏ nhất bốn

người, bốn người cùng nhau tu học, tuân thủ Lục Hòa kính, tuân thủ qui củ

Phật chế định, chính là giới luật, đó chính là tiêu chuẩn tăng đoàn.

• Tăng đoàn, thiên nhân cung kính, chư Phật tán thán, thần hộ pháp bảo hộ,

bạn còn phá hoại tăng đoàn, bạn không thể thành tựu tăng đoàn cái tội này

thì nặng. Tăng đoàn ở nơi đâu, dù họ chỉ mấy người tu hành, chân thật tu

hành, liền có thể bảo hộ bình an cho cái khu vực đó, vì đây là những người

có trí tuệ, có phước báo, có trí tuệ có phước báo, chỗ này sẽ không gặp nạn.

Cho nên phá hòa hợp Tăng là tạo đại nghiệp, đại nghiệp đến thế nào? Quá

nặng rồi
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Ai muốn lên bến giác

Cực Lạc sẵn thuyền về

Giác hải hư không khởi

Ta Bà nghiệp sóng trào


